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THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 

          

 1 TNHN-Huyền TNHN- Mai TNHN- Chi TNHN- Thuý Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

 2 CN- Hường Anh- Mai          TD- Mây Toán- D. Giang Văn- Nho Anh- Nguyệt Văn- Liên Toán- T.Anh 

2 3 Toán- Tùng TD- Mây  LSĐL- Thơm  Văn- Nho Anh- Nguyệt Toán- T.Anh Hoá- Thuý Văn- Liên 

 4 KHTN- Chi Văn- Thơm CN- Hường KHTN- Tùng Địa- HẰng Sinh- Huyền Anh- MAi Lý T.Anh  

 5 Văn- Thơm MT- Liễu KHTN- Tùng LSĐL- Hằng Toán- T.Anh CN- Hường Sinh- Huyền GDCD- Nho  

 1 GDCD- Chi  Toán- Tùng Văn- Nho Toán- DGiang  Anh- Nguyệt  TD- Mây Văn- Liên Địa- Hằng  

 2 Toán- Tùng KHTN- Thuý Toán- DGiang  Văn- Nho           Hoá-Chi Nhac- Hường Sử- Hằng TD- Mây 

3 3      LSĐL- HẰng  KHTN- Thuý         Anh- Nguyệt Văn- Nho TD- Mây  CN- Hường Lý- T.Anh Văn- Liên 

 4 LSĐL- Hằng GDCD- Chi  KHTN_ Tùng CN- Hường  Anh TC- Nguyệt        Sử- Liên   GDCD- Nho Anh- MAi  

 5 Anh- Mai GDĐP- Giang LSĐL- Hằng            KHTN- Tùng CN- Hường Anh- Nguyệt Toán- DGiang Toán- T.Anh 

 1      Tin- Trung Văn- Thơm  Anh- Nguyệt KHTN- Tùng  Văn- Nho Toán- T.Anh  Nhac- Hường  Anh-MAi 

 2      Văn- thơm Tin- Trung  Nhạc – Hường Anh- Nguyệt        Sinh- Huyền Toán- T.Anh  Anh- MAi Sinh- Thuý 

4 3 Anh- MAi KHTN- Thuý Văn- Nho TNHN- Huyền  Anh- Nguyệt Địa – Hằng Lý- T.Anh  Nhac- Hường 

 4 MT- Liễu Toán- Tùng Văn - Nho Nhac- Hường Toán- T.Anh  Văn- thơm  Địa- Hằng Hoá- Thuý 

 5 LSĐL- Hằng CN- Hường   Lý- Tùng             Hoá- Chi GDHN- Lan GDHN- Lan 

 1 KHTN - Chi                LSĐL- Hằng   Tin- Trung TD- Mây Nhac- Hường        Toán- T.Anh Toán- DGiang          Văn- Liên 

 2     Toán- Tùng           Văn- thơm       Toán- DGiang Tin- Trung Toán- T.Anh Anh- Nguyệt TD- Mây             Văn- Liên 

5 3 TD- Huyền Anh- Mai       Văn- Nho Anh- Nguyệt Sử- Liên           Lý- Tùng Hoá - Thuý Địa - Hằng 

 4 Anh- MAi TNHN- Huyền KHTN- Tùng Văn- Nho CN- Hường Văn- Thơm Địa- Hằng Sinh- THuý 

 5 TNHN- Huyền Nhac- Hường MT- Liễu KHTN- Tùng HNNG- Nguyệt HĐNG- Nguyệt HĐNG- Lan HĐNG- Lan 

 1 Toán- Tùng TD- Mây Anh-Nguyệt Toán- DGiang Sinh- Huyền  Hoá- Chi Văn- Liên Toán- T.Anh 

 2 KHTN- Chi Toán- Tùng TD- Mây Anh- Nguyệt GDCD- Liễu Sinh- Huyền Văn- Liên        Toán- T.Anh 

6 3 Nhạc- Hường Toán- Tùng Toán- DGiang LSĐL- Thơm Sử- Liên Anh TC- Nguyệt TD- Mây Lý- T.ANh 

 4 GDDP- giang Văn- thơm KHTN- Tùng MT- Liễu Toán- T.Anh             Sử- Liên  Cn- Hường  TD- Mây 

 5     Hoá- Chi   GDCD- Liễu     Sinh- Huyền CN- Hường  

 1 Văn- thơm Anh- Mai TNHN- Huyền  LSĐL- Hằng Văn- Nho TD- Mây Toán- DGiang Sử- Liên 

 2 Văn- thơm KHTN- Thuý LSĐL- Hằng TD- Mây Văn- Nho MT- Liễu Toán- DGiang         Văn- Liên 

7 3       TD- Huyền LSĐL- hằng GDCD- Giang Toán- DGiang TD- Mây Văn- thơm Văn- Liên Anh TC- Mai 

 4     KHTN- Chi LSĐL- Hằng Toán- DGiang GDCD- Giang MT-  Liễu Văn- thơm Anh TC- MAi Hoá- Thuý  

 5 TNHN-Huyền TNHN- Mai     TNHN- Chi     TNHN- DGiang SH- Nho             SH- Thơm SH- Mây SH- THuý 
 

Lưu ý:  

 HĐNGLL   8A,9A  học tuần 1,3 của tháng 

HĐNGLL  8B,9B học tuần 2,4 của tháng 

GDHN lớp 9A học tuần 1, lớp 9B học tuần 2 của tháng. 
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